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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:       /NQ-HĐND
	Điện Biên, ngày     tháng     năm 2023


NGHỊ QUYẾT

Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về “việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động xét xử án hình sự; thi hành án hình sự, dân sự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2024”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015; Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15, ngày 12 tháng 9 năm 2022 của UBTVQH Hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND;

Thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-HĐND, ngày 14 tháng 7 năm 2023 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh “việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động xét xử án hình sự; thi hành án hình sự, dân sự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2026” (có danh sách kèm theo).
Mời tham gia đoàn giám sát: Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, Hội Luật gia tỉnh, Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh.
Điều 2. Đối tượng, phạm vi, nội dung giám sát được xác định trong kế hoạch ban hành kèm theo Nghị quyết này.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Đoàn giám sát có trách nhiệm thực hiện kế hoạch giám sát được ban hành kèm theo Nghị quyết này; báo cáo kết quả giám sát với Thường trực Hội đồng nhân dân tại phiên họp tháng 10/2024; báo cáo kết quả giám sát tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024.

2. Giao Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì xây dựng đề cương, lịch giám sát, dự thảo báo cáo kết quả giám sát, dự thảo Nghị quyết kết quả giám sát; phối hợp với các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh giúp Đoàn giám sát triển khai thực hiện nội dung, kế hoạch giám sát.
3. Đoàn giám sát, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các cơ quan: Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự; Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
4. Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức phục vụ các hoạt động của Đoàn giám sát.

 Điều 4. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV, kỳ họp thứ Mười ba thông qua ngày.... tháng 12 năm 2023./.
	 Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND, LĐ UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;

- Đại biểu QH tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh;

- Các cơ quan: Công an tỉnh, Viện kiểm sát ND tỉnh, Tòa án ND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự;
- Hội Luật gia tỉnh; Trung tâm TGPL tỉnh;
- Thành viên Đoàn giám sát;

- TT.HĐND, UBND các huyện, TX, TP;

- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Điện Biên Phủ;

- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH

  Lò Văn Phương


DANH SÁCH 

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
về “việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động xét xử án hình sự; thi hành án hình sự, dân sự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2024”
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số:      /NQ-HĐND ngày   /12/2023
của HĐND tỉnh Điện Biên)


I. ĐOÀN GIÁM SÁT

1. Trưởng đoàn: Ông Lò Văn Phương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;

 2. Phó Trưởng đoàn: 

- Bà Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

- Bà Lò Thị Bích, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

3. Thành viên

- Bà Lỳ Thị Phương Diện, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
- Ông Nguyễn Quang Lâm, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh;
- Ông Mùa Thanh Sơn, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh;
- Bà Lường Thu Hiền, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Ông Hà Cầm Hồng, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
- Ông Nguyễn Phú Đức - Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh;
- Bà Lương Thị Hồng Nhung - Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh
II. MỜI THAM GIA ĐOÀN GIÁM SÁT
1. Đại diện  Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; 
2. Đại diện lãnh đạo các ngành: Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, 
3. Đại diện lãnh đạo: Hội Luật gia tỉnh, Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh./.

KẾ HOẠCH GIÁM SÁT
về “việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động xét xử án hình sự; thi hành án hình sự, dân sự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2024”
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số:       /NQ-HĐND ngày     /12/2023

của HĐND tỉnh Điện Biên)


I. MỤC ĐÍCH, YÊN CẦU

1. Mục đích
- Nhằm đánh giá thực trạng thi hành pháp luật trong hoạt động xét xử án hình sự; thi hành án hình sự, dân sự trên địa bàn tỉnh. 
- Đánh giá những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động xét xử án hình sự; thi hành án hình sự, dân sự trên địa bàn tỉnh.

- Đề xuất những giải pháp khắc phục và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật trong hoạt động xét xử án hình sự; thi hành án hình sự, dân sự đảm bảo phù hợp với thực tiễn (nếu có).

2. Yêu cầu
- Hoạt động giám sát thực hiện theo đúng các quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, các quy định của pháp luật hiện hành.
- Hoạt động giám sát phải toàn diện, cụ thể; trọng tâm, trọng điểm. Đánh giá trung thực, khách quan đối với quá trình thực thi hoạt động xét xử án hình sự; công tác Thi hành án hình sự và dân sự đối với các bản án hình sự đã có hiệu lực theo quy định của pháp luật; kiến nghị, đề xuất phải phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo tính khả thi.


- Trong quá trình giám sát, Đoàn giám sát, các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát và các cơ quan, đơn vị có liên quan phải có sự phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; bảo đảm đúng đối tượng, phạm vi, nội dung, thời gian, tiến độ, chất lượng, hiệu quả theo kế hoạch đề ra; không làm cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát.


- Các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản, đúng nội dung yêu cầu, phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình, kết quả thực hiện; cung cấp những tài liệu liên quan, gửi Đoàn giám sát đúng thời gian quy định, giải trình vấn đề Đoàn giám sát quan tâm; tạo điều kiện để Đoàn giám sát hoàn thành Kế hoạch đề ra.
II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG GIÁM SÁT
1. Phạm vi giám sát

Giám sát việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động xét xử án hình sự; thi hành án hình sự, dân sự trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/10/2021 đến 30/9/2024.
2. Đối tượng giám sát
2.1. Cấp tỉnh: Công an; Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục thi hành án dân sự.

2.2. Cấp huyện: UBND; Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự.

2.3. Cấp xã: Mỗi huyện 02 xã.
III. NỘI DUNG GIÁM SÁT
1. Việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động xét xử án hình sự của cơ quan Tòa án, công tác thi hành án hình của cơ quan Thi hành án hình sự đối với các bản án đã có hiệu lực pháp luật và việc tổ chức thi hành phần trách nhiệm dân sự trong bản án hình sự của cơ quan Thi hành án dân sự.
2. Kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại; vấn đề vướng mắc, nguyên nhân; đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
3. Kiến nghị, đề xuất
IV. THỜI GIAN, PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT

1. Thời gian giám sát 
1.1. Tháng 7 năm 2024
- Thu thập, nghiên cứu tài liệu, thông tin có liên quan phục vụ giám sát.

- Xây dựng và thông qua Đề cương giám sát trên cơ sở Nghị quyết và kế  hoạch giám sát của HĐND tỉnh; gửi đề cương yêu cầu các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát.

1.2. Tháng 8,9 năm 2024

- Thông báo lịch giám sát tới các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát.
- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo theo nội dung Đoàn giám sát yêu cầu.

1.3. Tháng 10 năm 2024

- Tổ chức đoàn đi giám sát trực tiếp tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Đoàn giám sát làm việc với các ngành liên quan về nội dung, yêu cầu giám sát.

- Xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả giám sát.

- Xin ý kiến các thành viên trong Đoàn giám sát về dự thảo báo cáo, Nghị quyết kết quả giám sát. 

1.4. Tháng 11 năm 2024

- Trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về dự thảo báo cáo, Nghị quyết kết quả giám sát. 

- Tiếp thu ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh hoàn chỉnh báo cáo, dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát.  

- Gửi báo cáo, dự thảo Nghị quyết đến đại biểu HĐND tỉnh, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024.  

2. Phương pháp tiến hành
- Đoàn giám sát nghiên cứu báo cáo của các đơn vị và trực tiếp làm việc nghe các đơn vị báo cáo bằng văn bản theo nội dung đề cương Đoàn giám sát ban hành. Trao đổi, thảo luận làm rõ các vấn đề liên quan đến giám sát. Đi khảo sát thực tế (khi cần thiết).
- Thẩm tra, xem xét các văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung giám sát.

- Đoàn giám sát nhận xét, đánh giá.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đoàn giám sát 

- Ban hành đề cương, thông báo lịch giám sát đến các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát.

- Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động giám sát.

- Xây dựng, hoàn thiện Báo cáo kết quả giám sát, trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, kết luận tại phiên họp Thường trực HĐND tháng 11/2024.

- Trình HĐND tỉnh Báo cáo và dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024.
2. Các cơ quan của HĐND tỉnh

2.1. Ban Pháp chế HĐND tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh giúp Đoàn giám sát triển khai nội dung, Kế hoạch giám sát.

- Tổ chức tham mưu, xây dựng và hoàn thiện đề cương, báo cáo kết quả giám sát, Nghị quyết kết quả giám sát trình Thường trực HĐND tỉnh.

2.2. Các Ban của HĐND tỉnh

Tham gia, phối hợp với Ban Pháp chế HĐND tỉnh triển khai, thực hiện nội dung, kế hoạch giám sát.

2.3. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
- Phối hợp với Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp nhận các báo cáo, ý kiến, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

- Phối hợp với các ngành; Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Đoàn giám sát. 
- Bố trí cán bộ, công chức tham gia đoàn giám sát để thực hiện công tác bảo đảm, tổ chức phục vụ các hoạt động của Đoàn giám sát.

3. UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị

3.1. UBND tỉnh

Chỉ đạo Cục thi hành án dân sự; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc đối tượng giám sát thực hiện các yêu cầu của Đoàn giám sát.

3.2. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các ngành; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức liên quan

- Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cử đại diện lãnh đạo tham gia Đoàn giám sát.

- Các ngành: Công an, Viện kiểm sát nhân, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự, chuẩn bị nội dung báo cáo, bố trí thành phần, địa điểm, thời gian làm việc với Đoàn giám sát theo quy định; thực hiện các yêu cầu khác có liên quan đến hoạt động của Đoàn giám sát; cử đại diện lãnh đạo tham gia Đoàn giám sát để cung cấp thông tin, giải trình những vấn đề Đoàn giám sát yêu cầu.
- Hội Luật gia, Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh cử đại diện lãnh đạo tham gia Đoàn giám sát.
- Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố cử đại diện tham gia phối hợp với Đoàn khi tiến hành giám sát tại địa phương./. 
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